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“GÓI DATA VDR50” 

1. Đối tượng áp dụng 

Tất cả TB trả trước đã đăng kí dịch vụ CVQT và gói cước data trong nước. 

2. Điều kiện sử dụng 

 Thuê bao trả trước đã đăng ký thành công gói VDR50. 

 Thiết bị đầu cuối của thuê bao hỗ trợ truy cập data. 

 Thuê bao chuyển vùng vào mạng thuộc phạm vi cung cấp gói VDR50. 

3. Giá cước 

Mã gói 
Giá cước  

(VNĐ, gồm VAT) 

Lưu 

lượng 
Thời gian sử dụng 

VDR50 150.000 100MB 

7 ngày 

(Từ thời điểm đăng ký thành công 

ngày N đến 23h59’59’’ ngày N+6, 

giờ GMT+7) 

Phương thức tính cước: 10KB + 10KB. Tính cước từ KB đầu tiên cho cả hướng 

tải lên (upload) và tải xuống (download). 

4. Thời gian áp dụng: từ ngày 02/03/2018 

5. Phạm vi sử dụng gói: Tại 17 mạng thuộc 09 quốc gia/ vùng lãnh thổ 

Châu TT Quốc gia/ 

Vùng lãnh thổ 

TT Tên mạng Mã hiển thị trên thiết bị 

Á 

1 Trung Quốc 1 China Unicom 
UNICOM/ China Unicom/ CHN 

CUGSM/ CUGSM/ 460 01 

2 Đài Loan 

2 Chunghwa Chunghwa 

3 Taiwan Mobile 

TAIWAN MOBILE/ TW 

MOBILE / TWN GSM/ PACIFIC/ 

TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 

97/ 466 97/ TW 97/ TCC 

4 T Star T Star/ Vibo 

3 Hong Kong 
5 SmarTone SmarTone HK/ SMC HK 

6 China Mobile HK China Mobile 

4 Indonesia 
7 Indosat INDOSAT/ MATRIX 

8 XL XL/ Excelcom 

5 Philippines 9 Smart Smart 

Úc 6 Australia (Úc) 
10 Optus YES OPTUS 

11 Telstra Telstra/ 3 Telstra 

Âu 7 Pháp 12 Orange Orange F 

8 Anh 13 Vodafone VODAFONE UK 

Mỹ 9 Canada 

14 Rogers Rogers/ 302 72/ CAN72 

15 Bell Bell 

16 SaskTel SaskTel/ Fast Roam 

17 Telus Telus/ Can 880/ 302880/ 3G Plus 
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6. Hướng dẫn: Thuê bao tương tác với gói VDR50 bằng cách soạn tin nhắn theo 

các cú pháp dưới đây, gửi đến 138. 

Ghi chú: Tại Việt Nam, miễn phí gửi tin. Tại nước ngoài, tính cước gửi tin nhắn 

dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành 

TT Các tương tác của gói VDR50 Nội dung cú pháp 

1 Đăng ký gói cước VDR50 

2 Hủy gói cước  HUY VDR50 

3 
Tra danh sách các mạng trong phạm vi 
hiệu lực của gói 

DS VDR50 

4 Tra dung lượng còn lại của gói KT VDR50 

5 Hướng dẫn về gói VDR50 HD VDR50 

Chi tiết tính năng, quy định của gói cước tại tab “GÓI DATA VDR50”. 

 


